
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

PHẢI TIÊU HUỶ NGÀY 27/7/2025

(Kèm theo Quyết định số:  139/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Đình Cương)

TT Họ và tên Thôn

Loại lợn

Nái (con) Trọng lượng
(kg) Thịt (con) Trọng lượng

(kg) Con (con) Trọng
lượng (kg)

Tổng trọng
lượng (kg)

1 Đỗ Thái Tôn Đề An 1 210 210

2 Lê Văn Hưởng Đề An 1 110 110

3 Lê Thị Tâm Đề An 1 195 195

4 Trần Văn Ngọc Đề An 1 124 124

5 Nguyễn Văn Hiệp Đề An 34 2110 2110

6 Cao Văn Trinh Đề An 1 160 2 100 260

7 Võ Đến Đề An 1 40 40

8 Nguyễn Văn Dũng Đề An 1 161 161

9 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt Đề An 1 50 50

10 Đỗ Toán Đề An 3 555 26 2059 2614

11 Đỗ Thái Điệp Đề An 1 100 100

12 Lê Văn Bảo Đề An 10 720 720

13 Nguyễn Hồng Vũ Đề An 3 145 145

14 Lê Thị Thu Kỳ Thọ Nam 1 1 43 43
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15 Võ Thị Thanh Kỳ Thọ Nam 1 1 45 45

16 Lê Thị Ninh Kỳ Thọ Nam 1 1 165 165

17 Võ Thị Tự Kỳ Thọ Nam 1 1 195 195

18 Nguyễn Thị Thanh Hường Kỳ Thọ Nam 1 6 335 335

19 Lê Văn Giới Kỳ Thọ Nam 1 1 27 1 6 33

20 Huỳnh Văn Mạnh Kỳ Thọ Nam 1 4 148 148

21 Đinh Văn Tâm Kỳ Thọ Nam 1 2 395 2 25 420

22 Phan Thị Oanh Kỳ Thọ Nam 1 1 45 45

23 Nguyễn Trí Kỳ Thọ Nam 2 1 197 197

24 Nguyễn Thị Dùng Kỳ Thọ Nam 2 1 119 119

25 Phạm Thị Lộc Kỳ Thọ Nam 2 1 189 2 90 279

26 Phan Phú Xí Kỳ Thọ Nam 2 8 56 56

27 Huỳnh Thị Thoàng Kỳ Thọ Nam 2 1 71 71

28 Nguyễn Dũng Kỳ Thọ Nam 2 2 376 15 15 391

29 Huỳnh Phú Kỳ Thọ Nam 2 2 182 182

30 Phạm Minh Hồng Hoà Quý 2 120 120

31 Phạm An Hoà Quý 1 75 75

32 Nguyễn Đức Nguyên Hoà Quý 1 80 80

33 Lý Thị Thái Hoà Quý 1 165 12 120 285
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34 Phan Hưng An Chỉ Tây 1 176 176

35 Ngô Thị Việt An Chỉ Tây 1 135 135

36 Nguyễn Thị Mỹ Nương An Chỉ Tây 1 185 185

37 Huỳnh Tường An Chỉ Tây 2 330 330

38 Lưu Tám An Chỉ Tây 1 30 30

39 Phạm Đình Tân An Chỉ Tây 2 54 54

40 Huỳnh Thị Kim Tuyến An Ba 1 168 168

41 Trần Đức Hoàng An Ba 2 386 9 54 440

42 Trịnh Quang Trí An Ba 2 310 310

43 Nguyễn Mậu Xuân An Ba 1 138 1 62 200

44 Huỳnh Duy An Ba 1 137 137

45 Nguyễn Thị Loan An Ba 1 128 128

46 Nguyễn Thị Lan An Ba 1 118 118

47 Lê Thị Quyên An Ba 1 72 72

48 Trần Văn Lập Thuận Hoà 1 161 161

49 Phan Thị Nhi Thuận Hoà 1 40 40

50 Huỳnh Khâm Thuận Hoà 1 61 61

51 Trần Thị Thời Thuận Hoà 1 136 1 37 173

52 Nguyễn Thị Bưởi Xuân Ba 1 35 35

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



53 Trần Thị Thanh Liêm Xuân Ba 2 57 57

54 Lê Truyến Xuân Ba 1 219 219

55 Trần Thị  Lệ Thu Xuân Ba 1 114 114

56 Nguyễn Nam Hòa Thọ 1 95 95

57 Bùi Thị Hoa Hòa Thọ 3 551 551

58 Nguyễn Thị Diễm Hòa Thọ 1 145 145

59 Nguyễn Nghênh Hòa Thọ 1 186 186

60 Nguyễn Văn Phước Hòa Thọ 1 156 156

61 Trần Thị Thu Hòa Thọ 2 444 12 144 588

62 Nguyễn Hoàng Hòa Thọ 1 145 145

63 Nguyễn Thường Hòa Thọ 1 185 185

64 Phạm Đình La Hòa Thọ 1 157 157

65 Phạm Hồng Anh Hòa Thọ 1 155 10 30 185

66 Nguyễn Khánh Luân Xuân Vinh 2 312 5 325 637

67 Huỳnh Thị Tâm Xuân Vinh 4 455 455

68 Nguyễn Kế Xuân Vinh 3 573 17 102 675

69 Nguyễn Khánh Phượng Xuân Vinh 2 264 8 32 296

70 Lê Chánh Xuân Vinh 3 453 13 663 14 70 1186

71 Huỳnh Thị Thu Xuân Vinh 1 115 115
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72 Huỳnh Văn Bình Xuân Vinh 1 197 17 1190 1387

73 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Xuân Vinh 1 61 61

74 Phạm Thảo Hoà Vinh 1 110 1 40 150

75 Cao Thị Được Hoà Vinh 1 151 30 2100 2251

76 Đặng Thị Minh Ái Hoà Vinh 2 60 60

77 Trịnh Thị Nghĩa Mỹ Hưng 1 170 170

78 Bùi Thị Phước Mỹ Hưng 2 220 220

79 Nguyễn Thị Hồng Lệ Mỹ Hưng 1 80 80

80 Huỳnh Văn Tiến Mỹ Hưng 1 150 150

81 Lê Viết Hân Mỹ Hưng 1 100 100

82 Huỳnh Đức Vĩnh Xuân Đình 4 746 746

83 Võ Thị Hồng Hạnh Xuân Đình 1 125 125

84 Huỳnh Lên Xuân Đình 1 145 145

85 Huỳnh Thị Nga Xuân Đình 1 135 135

86 Trần Ní Xuân Đình 1 45 45

87 Huỳnh Đức Vị Xuân Đình 1 135 135

88 Bùi Thị hảo Xuân Đình 1 115 115

89 Đào Nguyên Xuân Đình 2 330 330

90 Vũ Thị Cúc Xuân Đình 1 100 12 55 155
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91 Trương Văn Thiện Hoà Sơn 12 980 980

92 Võ Thị Viên Hoà Sơn 1 180 180

93 Huỳnh Thị Châu Hoà Sơn 1 220 8 15 235

94 Nguyễn Thị Cận Hoà Sơn 2 180 180

95 Phạm Thị Lên Hoà Sơn 1 130 130

96 Nguyễn Phương Triều Hoà Sơn 1 35 35

97 Lê Thị Bốn Hoà Sơn 1 100 100

98 Phạm Thị Đương Hoà Sơn 1 50 50

99 Nguyễn Trọng Độ Hoà Sơn 2 350 350

100 Nguyễn Gặp Hoà Sơn 2 50 50

101 Trần Văn Xể Hoà Sơn 11 580 580

102 Nguyễn Tấn Sơn An Chỉ Đông 1 100 100

103 Đặng Thị Yến Kỳ Thọ Bắc 1 175 8 376 551

104 Nguyễn Phì Kỳ Thọ Bắc 1 155 155

105 Điệp Thị Trầm Kỳ Thọ Bắc 8 520 520

106 Nguyễn Văn Quân Kỳ Thọ Bắc 1 195 12 12 207

107 Phạm Văn Ba Kỳ Thọ Bắc 1 175 175

108 Nguyễn Thị Minh Trâm Kỳ Thọ Bắc 1 61 61

109 Nguyễn Duy Thanh Kỳ Thọ Bắc 1 155 155
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110 Trần Thị Đài Kỳ Thọ Bắc 1 61 61

111 Võ Trung Bá Hoà Mỹ 1 135 135

112 Nguyễn Thái Minh Hoà Mỹ 2 270 19 57 327

113 Võ Tấn Binh Hoà Mỹ 1 161 2 52 213

114 Nguyễn Văn Mảnh Hoà Mỹ 2 320 4 254 574

115 Nguyễn Thị Dự Châu Me 1 120 120

116 Cao Văn Việt Châu Me 1 130 130

Tổng 117 17483 224 13861 159 793 32137
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